
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà số 6 ngõ 6, xóm Nổ thôn Tri Lễ, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

24/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT MAI NGỌC VINH

0110727609

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
(Trừ đấu giá, đại lý chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, tư 
vấn pháp luật)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.

4649

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Không bao gồm kinh doanh vàng)
(Trừ quặng uranium và thorium)

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

10. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm

0119

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
SẢN XUẤT MAI NGỌC VINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MAI NGOC VINH TRADING SERVICES 
AND PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0971691388
Email: avbk.pham@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền. 
Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật.

8620

12. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ: Phun, xăm thẩm mỹ 
(Không bao gồm các hoạt động gây chảy máu, gây mê)

8699

13. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ massage (xoa bóp);
Dịch vụ tắm hơi.
Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật

9610

14. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

15. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản 
(Trừ đấu giá, tư vấn pháp luật)

6820

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế đồ họa, biển quảng cáo (Điều 34 Luật Quảng 
cáo);
Hoạt động trang trí nội thất.

7410

18. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các mặt hàng nhà nước cấm) (Trừ bán buôn bình gas, khí 
dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn 
loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn 
hóa chất tại trụ sở)

4690

19. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

4719

20. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

21. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

22. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

23. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

24. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220(Chính)

25. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

26. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu 2420

27. Đúc sắt, thép 2431

28. Đúc kim loại màu 2432
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29. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: 
- Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ 
phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...);
- Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết 
bị nâng và cầm tay...);
- Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và 
các bộ phận tháo rời...
- Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, 
cổng;
- Vách ngăn phòng bằng kim loại.

2511

30. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

31. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

32. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

33. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

34. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

35. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Không hoạt 
động tại trụ sở)

5510

36. Cơ sở lưu trú khác
(Không hoạt động tại trụ sở)

5590

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh) 

5610

38. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(Chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ 
điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

5621

39. Dịch vụ ăn uống khác
(Trừ hoạt động bar và quán giải khát có khiêu vũ và trừ cung 
cấp suất ăn cho các hãng hàng không)

5629

40. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ hoạt động bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5630

41. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

42. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

43. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

44. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

45. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

46. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM VĂN 
VINH

Việt 
Nam

Nhà số 6 ngõ 6, xóm 
Nổ thôn Tri Lễ, Xã 
Quang Trung, Huyện 
Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

4.000.000.000 80,000 001082024140

2 HÀ THỊ MAI Việt 
Nam

Nhà số 6 ngõ 6, xóm 
Nổ thôn Tri Lễ, Xã 
Quang Trung, Huyện 
Phú Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.000.000.000 20,000 034185006937

47. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh;
Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001082024140
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Nhà số 6 ngõ 6, xóm Nổ thôn Tri Lễ, Xã Quang Trung, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà số 6 ngõ 6, xóm Nổ thôn Tri Lễ, Xã Quang Trung, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN VINH Nam

14/12/1982 Kinh Việt Nam

27/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 25/05/2024 đến ngày 24/06/2024


